
  

 

DANH SÁCH  

Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2023-2024 

(Kèm theo Thông báo số 03/TB-THTD ngày 27/05/2024 của trường Tiểu học Tân Dương) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Chức danh,  

chức vụ 
Đơn vị công tác Kết quả đánh giá 

Ghi 

chú 

1  Nguyễn Thị Minh 11/07/1974 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT xuất sắc NV  

2  Đồng Thị Phương 29/10/1971 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT xuất sắc NV  

3  Nguyễn Thị Chiến 06/10/1975 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT xuất sắc NV  

4  Đào Thị Lương 08/12/1993 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT xuất sắc NV  

5  Bùi Quang Hiển 15/01/1978 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT xuất sắc NV  

6  Đồng Thị Thu 23/07/1974 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT xuất sắc NV  

7  Lại Thị Bầu 16/04/1968 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT xuất sắc NV  

8  Nguyễn Thị Loan 15/12/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

9  Nguyễn Thị Giang 07/12/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

10  Đặng Thị Lương 15/07/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

11  Phan Thị Trường 04/06/1983 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

12  Bùi Thu Hương 07/07/1993 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

13  Nguyễn Thị Ánh 04/05/1974 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

14  Trần Thị Bích Nhung 11/04/1970 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

15  Nguyễn Thị Phương Thảo 29/10/1993 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

16  Đào Thị Tình 04/05/1976 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

17  Nguyễn Thị Minh Ngọc 28/03/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

18  Dương Thị Luyên 23/09/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

19  Hoàng Thị Kim Anh 19/04/1998 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  



STT Họ và tên Ngày sinh 
Chức danh,  

chức vụ 
Đơn vị công tác Kết quả đánh giá 

Ghi 

chú 

20  Nguyễn Thị Thúy Hà 24/04/1975 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

21  Nguyễn Thị Huệ 16/05/1981 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

22  Trần Thị Thơ 13/11/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

23  Bùi Thị Phương Thảo 11/10/1998 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

24  Nguyễn Thị Kim Huệ 29/10/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

25  Nguyễn Thị Thu Hương 06/10/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

26  Trần Thị Huyền 08/03/1993 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

27  Phạm Thị Hồng 21/11/1991 Kế toán Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

28  Vũ Thị Mỹ Duyên 20/04/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

29  Trần Thị Tuyết 01/01/1972 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

30  Vũ Thị Lương 02/02/1976 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

31  Nguyễn Thị Nhung 02/11/1983 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

32  Hoàng Nhật Tân 20/06/1994 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT Tốt nhiệm vụ  

33  Nguyễn Thị Hiến 24/02/1971 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương HT nhiệm vụ  

           (Danh sách gồm 33 người) 
 


